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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

Bản án số: 363/2020/HS-ST 

Ngày 16/9/2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Ngân. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà: Trần Thị Dung 

Ông:  Dương Văn Tiu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Bà Phan Thị Thúy Oanh - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 16 tháng  9  năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 295/2020/TLST-HS 

ngày 07/8/2020  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 337/2020/QĐXXST-HS 

ngày 27/8/2020 đối với bị cáo: 

 

PHẠM SỸ M, sinh năm 1967; giới tính: Nam;  ĐKNKTT và nơi ở: Huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 10/10; con ông: Phạm Sỹ A, con bà:  

Nguyễn Thị B (đã chết); vợ: Lê Thị C có 02 con sinh năm 1992 và 1998; tiền án, 

tiền sự: Không; nhân thân: 01 án tích ngày 25/7/2001 tòa án tỉnh Hà Nam xử 12 

tháng tù về tội đánh bạc (đã xóa án); danh chỉ bản số 000000095  ngày 13/4/2020  

tại công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; bị tạm giữ, tạm giam ngày 

12/4/2020; có mặt. 

 

- Người bào chữa: 

 Bà Đinh Thị Kim T, luật sư công ty luật TNHH MTV Bảo Thiên - Đoàn luật 

sư thành phố Hà Nội; bào chữa cho bị cáo; có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 12/4/2020, tại khu vực trạm thu phí cao tốc thuộc 

huyện Thường Tín, Hà Nội, Công an huyện Thường Tín kiểm tra xe ô tô taxi do anh 

Nguyễn Thành L, sinh năm 1992, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội lái và bắt quả 

tang Phạm Sỹ M (ngồi ghế sau) vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tại mặt 

đường vị trí M xuống xe 01 khẩu trang y tế màu xanh do M thả xuống chứa: 

- 01 túi nylon kích thước khoảng 5x10cm bên trong chứa tinh thể màu trắng 

- 01 túi nylon kích thước khoảng 4x7cm bên trong chứa 44 viên nén hình chữ 

nhật màu cam 

Ngoài ra còn thu giữ của M 01 điện thoại đi động Motorola màu bạc. Thu giữ 

của Nguyễn Thành L 01 xe ô tô Huyndai màu bạc. Cùng ngày, khám xét khẩn cấp 

nơi ở của Phạm Sỹ M tại huyện Thường Tín, Hà Nội thu giữ: 

- Trên giường trong phòng bếp 01 cân điện tử màu trắng có chữ Marlboro 

Light dính chất bột màu trắng 

- Trên mặt loa trên giường ngủ trong phòng bếp có 01 đĩa sứ màu trắng hình 

vuông, kích thước khoảng 12x12cm chứa tinh thể màu trắng, 01 thẻ nhựa màu 

vàng, 01 ống hút được quấn bằng tờ tiền 10.000 đồng 

- Trên bàn bếp trong phòng bếp có 01 túi nylon kích thước khoảng 5x8cm 

chứa tinh thể màu trắng. 

Tại bản kết luận giám định số 2969/KLGĐ-PC09 ngày 22/4/2020 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

“- Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nylon là ma túy loại Ketamine, khối lượng 

32,719 gam 

- 44 viên nén màu cam nhạt hình chữ nhật đều là ma túy loại MDMA, tổng khối 

lượng 24,884 gam 

* Mẫu ký hiệu K1 gồm: 

- 01 cân điện tử màu trắng hình bao thuốc lá Marlboro Light có dính ma túy loại 

Ketamine 

* Mẫu ký hiệu K2 gồm: 

- Tinh thể màu trắng trên bề mặt đĩa sứ màu trắng hình vuông kích thước 

(12x12)cm là ma túy loại Ketamine, khối lượng 0,083 gam 

- 01 thẻ nhựa màu vàng, 01 ống hút được cuốn bằng tờ tiền 10.000 VNĐ đều có 

dính ma túy loại Ketamine 

* Mẫu ký hiệu K3 gồm: 



  

3 

 

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nylon là ma túy loại Ketamine, khối lượng 

0,163 gam” . 

 Tại Cơ quan điều tra, Phạm Sỹ M khai nhận: 

 Khoảng 9 giờ ngày 12/4/2020, M đi bộ tại khu vực cầu chui cao tốc huyện 

Thường Tín, Hà Nội đã gặp một người đàn ông không quen biết khoảng 40 tuổi, 

người cao gầy (không rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại). Qua nói chuyện, anh ta 

thỏa thuận thuê M vận chuyển ma túy đến cổng khu công nghiệp Hà Bình P thuộc 

huyện Thường Tín, Hà Nội, khi nào mang ma túy đến nơi sẽ có người liên lạc nhận 

và trả M 1.000.000 (một triệu) đồng tiền công, M đồng ý và cho anh ta số điện thoại 

của M. Anh ta bảo ma túy cất giấu trong chiếc khẩu trang y tế màu xanh để ở nhà 

quản trang thuộc nghĩa trang xã Vạn Điểm. Sau đó, M đi đến nhà quản trang lấy 01 

khẩu trang y tế màu xanh chứa ma túy bên trong ở phía sau tường nhà tiếp linh và 

mang về nhà cất giấu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, M gọi cho Nguyễn Thành L 

(là lái xe taxi M quen từ trước) bảo L đón M chở đến khu công nghiệp Hà Bình P, L 

đồng ý và lái xe taxi chở M đi, lên xe M mang theo ma túy và ngồi ghế sau. Khi đi 

đến khu vực trạm thu phí cao tốc thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội bị dừng xe kiểm 

tra. Do lo sợ bị Công an phát hiện, M xuống xe, thả khẩu trang y tế chứa ma túy 

xuống đường dưới chân M nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ, thu giữ số ma 

túy trên.  

Về 0,246 gam Ketamine thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Sỹ M, 

M khai tối ngày 11/4/2020, M mua của một người phụ nữ không quen biết tại khu 

vực cầu huyện Thường Tín, Hà Nội với giá 500.000đồng để về sử dụng. Do trọng 

lượng ma túy (Ketamine) thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Sỹ M chưa 

đủ để khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy nên ngày 18/5/2020, Công an 

huyện Thường Tín đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Sỹ M 

về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, mức phạt 1.500.000 (một triệu năm trăm 

nghìn) đồng theo điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ.  

Căn cứ biên bản kiểm tra điện thoại số 0356440936  thu giữ của Phạm Sỹ M 

xác định: Từ 9 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 12/4/2020, M liên lạc với 14 số điện 

thoại. Cơ quan điều tra đã cho M nhận diện các số điện thoại trên để xác định đối 

tượng thuê M vận chuyển ma túy nhưng M không nhận diện được. 

Hồi 16 giờ 05 phút ngày 12/4/2020, M gọi đến số điện thoại “L taxi - 

0389929878” thời lượng 28 giây, phù hợp với lời khai của Phạm Sỹ M về việc gọi 

điện cho L (lái xe taxi) chở M đến khu công nghiệp Hà Bình P, huyện Thường Tín, 

Hà Nội bị bắt giữ ngày 12/4/2020. 
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Anh Nguyễn Thành L, sinh năm 1992, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội khai 

phù hợp với lời khai của Phạm Sỹ M về việc lái xe taxi chở M đến khu công nghiệp 

Hà Bình P thì bị bắt giữ ngày 12/4/2020. L không biết, không liên quan đến việc 

vận chuyển trái phép chất ma túy của M. 

Đối với xe ô tô Huyndai màu bạc, Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng K, sinh 

năm 1960, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội (là bố đẻ của L) khai ngày 30/10/2018, 

ông K ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách bằng taxi với 

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Thường Tín (địa chỉ tại huyện 

Thường Tín, Hà Nội) bằng hình thức góp cổ phần xe ô tô Huyndai I10 màu bạc 

(tổng số tiền là 480.000.000đồng) và giao cho Nguyễn Thành L lái xe taxi chở 

khách theo hợp đồng lao động giữa L và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

vận tải Thường Tín. 

Xác minh xe ô tô Huyndai I10 màu bạc mang tên Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ vận tải Thường Tín, địa chỉ huyện Thường Tín, Hà Nội. Anh 

Nguyễn Văn D, sinh năm 1975, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội - Phó giám đốc 

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Thường Tín khai phù hợp với lời 

khai của Nguyễn Hồng K, Nguyễn Thành L về việc góp cổ phần xe ô tô vào Công 

ty của anh Nguyễn Hồng K, xe ô tô đăng ký mang tên Công ty và giao cho anh L lái 

xe taxi chở khách. Xe ô tô trên vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ vận tải Thường Tín. Ngày 12/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an huyện Thường Tín đã quyết định xử lý vật chứng trao trả xe ô tô Huyndai 

I10 màu bạc cho anh Nguyễn Văn D - Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ vận tải Thường Tín. 

Về người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m70, người gầy tại khu vực 

cầu chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội thuê Phạm 

Sỹ M vận chuyển trái phép chất ma túy ngày 12/4/2020 và người phụ nữ khoảng 30 

tuổi, cao khoảng 1m60 tại khu vực cầu huyện Thường Tín, Hà Nội bán ma túy 

(ketamine) cho M ngày 11/4/2020, do M khai không rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện 

thoại nên không có căn cứ xác minh, làm rõ.  

Tại bản cáo trạng số 277/CT-VKS-P1 ngày 28/7/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hà Nội đã truy tố  Phạm Sỹ M về tội “Vận chuyển trái phép chất ma 

túy” theo điểm h khoản 3 Điều 250 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa: 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. 

 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quan điểm:  
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Giữ nguyên quyết định truy tố tại bản cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất 

hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đề nghị áp dụng điều luật và 

mức hình phạt của bị cáo như sau: 

Áp dụng điểm h khoản 3 điều 250; điểm s khoản 1 điều 51; điều 38  Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Sỹ M từ 15 đến 16 năm tù. . 

 Không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền.  

Về vật chứng đề nghị:  Tiêu hủy số ma túy thu giữ, 01 khẩu trang y tế và các 

dụng cụ có dính ma túy thu tại nhà bị cáo. Sung vào ngân sách nhà nước 01 điện 

thoại thu giữ của bị cáo và 10.000 đồng dùng làm ống hút. 

 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm được tóm tắt như sau:  

Không có ý kiến gì về tội danh. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

luôn thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo do hám lời đã nhận vận chuyển ma túy 

nhưng đã được phát hiện kịp thời, thu hồi ma túy. Gia đình bị cáo có bố tham gia 

cách mạng và bản thân bị cáo cũng đang có bệnh phải điều trị. Vì vậy đề nghị hội 

đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và cho bị cáo được hưởng mức hình phạt 

thấp hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Vê hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra  công an huyện 

Thường Tín, công an thành phố Hà Nội, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hà Nội, kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điêu tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo và luật sư bào chữa không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

         

Về nội dung:  

 Căn cứ lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, thu giữ 

vật chứng, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ có đủ cơ sở kết luận:  

Ngày 12/4/2020, Phạm Sỹ M có hành vi vận chuyển trái phép 24,884 gam MDMA 

và 32,719 gam Ketamine cho một người đàn ông không quen biết từ khu vực 

huyện Thường Tín, Hà Nội đến cổng khu công nghiệp Hà Bình P thuộc huyện 
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Thường Tín, Hà Nội để lấy tiền công 1.000.000 đồng. Khi đi đến khu vực trạm thu 

phí cao tốc thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội thì bị kiểm tra bắt quả tang.  

Hành vi của Phạm Sỹ M đã phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” 

theo điểm h khoản 3 điều 250 Bộ luật hình sự.  

Bản cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.  

 Hành vi của bị cáo vận chuyển ma túy số lượng lớn là đặc biệt nghiêm trọng, 

xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý ma túy của nhà nước, gây mất trật tự trị 

an, tiếp tay cho các đối tượng mua bán ma túy, góp phần làm gia tăng tệ nạn xã hội 

cần phải xử lý nghiêm khắc. 

 Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật 

hình sự. Nhân thân bị cáo có án tích đã được xóa, bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng.   

Ngoài hình phạt chính tại  khoản 5 Điều 250 Bộ luật Hình còn quy định hình 

phạt bổ sung phạt tiền song xét thấy không xác định được điều kiện và khả năng 

kinh tế của bị cáo nên không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.  

Về vật chứng:  

- Toàn bộ số ma túy thu giữ và các dụng cụ có dính ma túy thu tại nhà bị cáo 

đã được niêm phong cần tiêu hủy, trong số các dụng cụ sử dụng ma túy có 01 ống 

hút tự tạo bằng tờ 10.000 đồng cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.  

- Sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động. 

- Thu 01 khẩu trang y tế không còn giá trị sử dụng cần tiêu hủy. 

 

Về án phí và quyền kháng cáo:  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và cáo quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố:  Phạm Sỹ M phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy" 

- Áp dụng:  Điểm h khoản 3 điều 250; điểm s khoản 1 điều 51; điều 38 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt:  Phạm Sỹ M 16(mười sáu) năm tù. Hạn tù tính từ ngày 12/4/2020. 

- Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106, điều 136, điều 331, điều 333 Bộ 

luật tố tụng hình sự; nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy 

ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí tòa án.  

Về vật chứng:  
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- Tiêu hủy toàn bộ số ma túy thu giữ và các dụng cụ có dính ma túy thu tại 

nhà bị cáo đã được niêm phong, trong số các dụng cụ sử dụng ma túy có 01 ống hút 

tự tạo bằng tờ 10.000 đồng tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.  

- Sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động. 

- Tiêu hủy 01 khẩu trang y tế. 

Toàn bộ vật chứng trên được mô tả theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản  

ngày 13/8/2020  bên nhận là Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (BL 180 có 

trong hồ sơ)  

 Về án phí và quyền kháng cáo:  

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

 

 

 

N¬i nhËn: 

- ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh 

phè Hµ Néi, 

- ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cÊp 

cao t¹i Hµ Néi. 

- C«ng an  thµnh phè Hµ Néi , 

- Thi hµnh ¸n d©n sù thµnh phè 

Hµ Néi, 

- Tr¹i t¹m giam sè 2 c«ng an 

thµnh phè Hµ Néi 

- BÞ c¸o, luËt s 

- Lu hå s¬, VP 

 

TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

 

 

NguyÔn BÝch Ng©n 


